
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

Bản án số: 79/2020/HS-PT 

Ngày: 08-9-2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: 

Các Thẩm phán: 

Ông Phạm Tiến Hiệp 

Bà Đinh Thị Qúy Chi 

Ông Bùi Văn Bình 

- Thư ký phiên toà: Bà Hoàng Thị Hậu - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Bình 

Phước. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tham gia phiên toà: 

Bà Đàm Thị Vang - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 08 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Phước, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 96/2020/TLPT-HS ngày 

10/8/2020 đối với bị cáoTrương Thanh H. Do có kháng cáo của bị cáo Trương 

Thanh H đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 22/2020/HS-ST ngày 02 tháng 7 năm 

2020 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Bình Phước. 

Bị cáo có kháng cáo: 

Trương Thanh H, sinh năm 1987, tại Tây Ninh; tên gọi khác: không; nơi 

đăng ký HKTT và chỗ ở: ấp B, xã H, huyện C, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: buôn 

bán; trình độ văn hóa: 07/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Cao Đài; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Trương Công Đ (đã chết) và bà Phạm Thị Q, sinh 

năm 1942; bị cáo chưa có vợ; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: ngày 29/5/2007 bị 

Công an huyện L, tỉnh Bình Phước xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản 

với số tiền là 200.000 đồng, bị cáo đã đóng phạt ngày 30/5/2007; tại Bản án số 

265/2007/HS- PT ngày 13/12/2007 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xử phạt 

Trương Thanh H 02 năm tù cho hưởng án treo về tội Trộm cắp tài sản; tại Bản án 

số 120/2011/HS-PT ngày 04/7/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xử phạt bị 

cáo Trương Thanh H 01 năm tù về tội Trộm cắp tài sản, tổng hợp hình phạt với 

Bản án số 265/2007 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh thành hình phạt chung 03 

năm tù.  
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Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 Khoảng 08 giờ ngày 16/01/2020, Trương Thanh H điều khiển xe mô tô biển 

số 53SB-1589 đi mua mãng cầu tại khu vực Cửa khẩu Xa Mát thuộc huyện T, tỉnh 

Tây Ninh để đem đi bán tại Khu công nghiệp M, huyện C, tỉnh Bình Phước. Khi 

mua được mãng cầu, H để vào sọt tre đã được buộc sẵn trên xe rồi chở đi bán. 

Trên đường đi, H ghé vào quán cà phê ven đường gần khu vực Cửa khẩu Xa Mát 

để uống nước. Tại đây, H gặp một người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) 

đang ngồi uống nước, trong lúc ngồi uống nước H và người đàn ông nói chuyện 

với nhau và bàn bạc H chở pháo cho người đàn ông này qua Khu công nghiệp M 

sẽ trả công cho Hiếu 500.000 đồng thì H đồng ý. Người đàn ông lấy 01 giỏ đệm 

đựng pháo đưa cho H 02 cây pháo hình trụ, 02 khối hộp hình vuông, 02 khối hộp 

hình lục giác bên ngoài có bọc giấy nhiều màu sắc và 05 bịch nylon, bên trong có 

chứa các viên nhựa hình cầu. H biết đây toàn bộ là pháo. H lấy toàn bộ số pháo 

này bỏ vào sọt tre rồi lấy các trái mãng cầu bỏ lên trên mặt để lấp, rồi vận chuyển 

về Khu công nghiệp M– H. Khi H điều khiển xe đi đến khu vực nghĩa trang liệt sỹ 

thuộc khu phố 1, thị trấn T, huyện H, tỉnh Bình Phước thì bị lực lượng công an 

phát hiện và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. 

Theo biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu vào lúc 19 giờ 39 phút ngày 

16/01/2020 thì các đồ vật, tài liệu bị thu giữ bao gồm 02 vật hình trụ tròn, có 

đường kính 4,7cm, dài 86cm bên ngoài bọc giấy nhiều màu sắc, ghi chữ ROMAN 

BR có ký hiệu 6SH; 02 khối hình lục giác, có kích thước cạnh 8cm, cao 17cm bên 

ngoài bọc giấy có nhiều màu sắc, ghi chữ DANGJIN FIREWORKS; 05 túi nylon 

bên trong có chứa các viên dạng hình cầu, vỏ bằng nhựa nhiều màu sắc, đường 

kính 2,7cm. 

Tại bản Kết luận giám định số 1009/C09B ngày 20/01/2020 của Phân viện 

Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Các mẫu giám định trong 

vụ án là pháo nổ hoặc có đầy đủ đặc tính của pháo nổ và có tổng khối lượng là 

7,5kg.  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 22/2020/HS-ST ngày 02 tháng 7 năm 2020 

của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Bình Phước đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Trương Thanh H phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.  

 Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 191, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ 

luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Xử phạt bị cáo Trương Thanh H 12 (mười hai) tháng tù.Thời hạn tù tính từ 

ngày bị cáo chấp hành án. 
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Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo của bị cáo. 

Ngày 08/7/2020, bị cáo Trương Thanh H có đơn kháng cáo xin được hưởng 

án treo hoặc hình phạt tiền. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Bị cáo Trương Thanh H thay đổi kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. 

- Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên tại phiên toà phúc thẩm: 

Ngày 16/01/2020, bị cáo Trương Thanh H có hành vi vận chuyển 7,5 kg pháo nổ 

nên Tòa án cấp sơ thẩm kết án bị cáo về tội “Vận chuyển hàng cấm” là đúng, về 

mức hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng với bị cáo là phù hợp nên đề nghị Hội 

đồng xét xử giữ nguyên Bản án sơ thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo Trương Thanh H được thực hiện trong thời hạn 

luật định,được thụ lý giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. 

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trương Thanh H khai nhận toàn bộ hành 

vi như Bản án sơ thẩm đã xác định. Lời khai của bị cáo phù hợp với Biên bản bắt 

giữ người có hành vi phạm tội quả tang, biên bản khám nghiệm hiện trường, Kết 

luận giám định và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ 

sở kết luận: Sáng ngày 16/01/2020 bị cáo đã có hành vi vận chuyển pháo nổ từ Tây 

Ninh sang Bình Phước thì bị bắt quả tang, khối lượng pháo bị cáo vận chuyển là 

7,5kg, do đó Tòa án sơ thẩm tuyên bố bị cáo phạm tội “Vận chuyển hàng cấm” 

theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 191của Bộ luật Hình sự là có căn cứ. 

[3] Xét kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, hưởng án treo hoặc hình 

phạt tiền của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng:  

Hành vi phạm tội của bị cáo là ít nghiêm trọng nhưng bị cáo có nhân thân 

xấu, đã từng bị xử phạt hành chính và nhiều lần bị kết án về hành vi trộm cắp tài 

sản nên Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo với mức án 12 tháng tù là phù hợp với 

tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, không nặng. Mặc dù bị 

cáo có các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, hoàn cảnh gia đình khó 

khăn nhưng do bị cáo có nhân thân xấu nên theo quy định tại Nghị quyết số 

02/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng 

Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo thì bị cáo không đủ các điều kiện được 

hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm 

nhẹ nào khác nên kháng cáo xin giảm án, được hưởng án treo hoặc phạt tiền của bị 

cáo không được Hội đồng xét xử chấp nhận.  
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[4] Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tại 

phiên toà phúc thẩm kết luận hành vi vận chuyển 7,5 kg pháo nổ của bị cáo phạm 

tội “Vận chuyển hàng cấm”; về mức hình phạt đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên 

Bản án sơ thẩm. Xét kết luận và đề nghị của Đại diện Viện kiển sát tại phiên tòa là 

có căn cứ, đúng quy định của pháp luật nên được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[5] Án phí hình sự phúc thẩm: Kháng cáo của bị cáo Trương Thanh H không 

được chấp nhận nên bị cáo phải chịu theo quy định. 

[6] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình 

sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trương Thanh H, giữ nguyên Bản án 

hình sự sơ thẩm số 22/2020/HS-ST ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Tòa án nhân 

dân huyện H, tỉnh Bình Phước. 

Tuyên bố bị cáo Trương Thanh H phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”. 

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 191, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ 

luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; 

Xử phạt bị cáo Trương Thanh H 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bị cáo chấp hành án. 

Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Trương Thanh H phải chịu 200.000 đồng. 

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận:  
- VKSND tỉnh Bình Phước;  

- PV 06 - CA tỉnh Bình Phước;  

- TAND, VKSND huyện H ;  

- Chi cục THADS huyện H;  

- Công an huyện H;  

- Bị cáo;  

- Cổng thông tin điện tử Tòa án; 

- Tổ HCTP; Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

(Đã ký) 
 

 

 

Phạm Tiến Hiệp 

 

 


